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No. Công ty Miêu tả & Các sản phẩm & Trang web Trang web 

Công nghiệp thịt và cá 

1. 

CÔNG TY TNHH 

FLAGMAN 

GOERGO 

Thịt và rau đóng hộp. Một hệ sinh thái nông nghiệp đầy đủ: trồng trọt, 

thu hoạch và chế biến. 
http://en.goergo.ru/ 

2.  
CÔNG TY TNHH 

PROMARK 

Thịt gia cầm, thịt lợn, thịt bò, thịt cừu, các sản phẩm nấu chín đông 

lạnh và đóng hộp. C 
http :// www . promark – xuất khẩu . ru / 

3. 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT XÚC XÍCH 

DYMOVSKOE 

Các sản phẩm ăn nhẹ và xúc xích, cũng như dòng sản phẩm dành cho 

những người có lối sống năng động (thanh thịt protein). 
https://www.v – dymov.ru/ 

4. 
CÔNG TY TNHH 

GUTPRODUKT 
Phụ phẩm từ thịt và đồ ăn nhẹ từ phụ phẩm từ thịt. - 

5.  
CÔNG TY TNHH 

LUNSKOYE SEA 

Trứng cá hồi dạng hạt, vẹm trong dầu, xúc tu mực trong dầu và nước 

xốt, mực trong dầu, cocktail biển, trứng cá muối mô phỏng, trứng cá 

tầm mô phỏng 

https://lunskoe-

more.com/index.php?route=common/home 

6.  
CÔNG TY TNHH TH  

CHERKIZOVO  
Các sản phẩm thịt, bao gồm phi lê gà tây, đùi gà https://cherkizovo-group.com/en/ 

Ngành công nghiệp sữa 

7. CÔNG TY TNHH Viola  Chế biến phô mai nhiều dạng phong phú nhất https://www.viola.ru/ 

http://en.goergo.ru/
http://www.promark-export.ru/
https://www.v-dymov.ru/
https://lunskoe-more.com/index.php?route=common/home
https://lunskoe-more.com/index.php?route=common/home
https://cherkizovo-group.com/en/
https://www.viola.ru/


 

Ngũ cốc và dầu 

8. 
CÔNG TY TNHH TH 

ALTAN  

“ Granmulino ” được làm từ lúa mì cứng được trồng ở vùng sinh thái 

sạch nhất của Nga – Altai. 
https://granmulino.com/en/ 

9. CÔNG TY TNHH NOBI Các loại dầu, ngũ cốc, dầu cá, bột cá. - 

10. 
CÔNG TY TNHH 

ALLUGET LOGISTICS 

Đại lý phân phối hàng hóa từ Nga: 

bánh kẹo, bột mì, đường, ngũ cốc, hạt lanh, hướng dương, dầu đậu 

nành, sữa bột, bột trứng, phô mai, thịt hộp, cá, gà, gà tây, mật đường, 

gia vị, dâu đông lạnh, nấm, nguyên liệu ngành bánh kẹo & làm bánh, 

sữa đặc , thức ăn cho động vật nông nghiệp. 

http://en.allmovement.ru/ 

11. 
CÔNG TY TNHH 

GRAINRUS 
Mạch nha lúa mạch caramel, mạch nha lúa mạch nhạt https://grainrus.com/en/ 

12. 
CÔNG TY TNHH TH  

CHERKIZOVO 
Dầu đậu nành thô, lecithin đậu nành, bột đậu nành, vỏ đậu nành. https://cherkizovo-group.com/en/ 

Đồ ăn nhẹ (Bim bim) 

13. 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM GLOBALTRADE 

KRASH LAVASH 

Sản phẩm gốc – bim bim lavash (một loại bánh mì dẹt không men 

thơm ngon được nướng theo cách truyền thống trong lò tandoor) 

"Crash Lavash"; bim bim có 9 hương vị phổ biến nhất, không chiên mà 

nướng trong lò. 

https://krashlavash.ru/ 

14. 
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM SEECKO 
Sốt Pesto, pate đậu hũ, hummus, kẹo dừa https://see-eco.com/ 

15. 

CÔNG TY TƯ NHÂN 

KHUAZHEV ASLAN 

ZAKIREEVICH 

Ajika Ulyapskaya (sốt cay), muối Adygei với các loại gia vị. https://eng.adygsalt.ru/ 

16. CÔNG TY TNHH TIKKO 
Nước chấm có hương vị và nước tương, khoai tây chiên, mứt, bộ mì ăn 

liền 
https://www.paprichi.vn/ 

17. 
CÔNG TY TNHH 

KARELIAN SUMMER 

 

 

Hoa quả và quả mọng nghiền và các sản phẩm dựa trên nó 

 

 

https://kareliansummer.com/?lng=en 

https://granmulino.com/en/
http://en.allmovement.ru/
https://grainrus.com/en/
https://cherkizovo-group.com/en/
https://krashlavash.ru/
https://see-eco.com/
https://eng.adygsalt.ru/
https://www.paprichi.vn/
https://kareliansummer.com/?lng=en


 

Bánh kẹo  

18. 
CÔNG TY TNHH 

SLAVYANKA-TORG 
Bánh kẹo https://slavyanka.com/ 

19. BÁNH MÌ POBEDA Thanh sô cô la, kẹo có nhân, kẹo bơ cứng https://www.pobedavkusa.ru/en/ 

20. 

CÔNG TY TƯ NHÂN 

FEDOROVA ELENA 

SERGEEVNA 

Bánh mì gừng (là bánh ngọt truyền thống từ bột mì, được làm từ bánh 

mì gừng) làm dựa trên công thức ở sách thế kỷ 19, kẹo dẻo 

 

- 

Đồ uống và Nước ngọt 

21. OCHAKOVO 

Đồ uống truyền thống của Nga – kvas và các loại đồ uống tự nhiên 

khác: nước tăng lực, bia, cocktail nhẹ pha sẵn, nước trái cây, rượu vang, 

nước chanh, nước khoáng và rượu mạnh. 

https://ochakovo.ru/company/ 

22. 
CÔNG TY TNHH 

SOYUZPRODEXPORT 

Vodka "Legend of the Kremlin", có hương vị dịu nhẹ, dư vị nhẹ nhàng 

và tinh tế. Tính cá nhân của hương thơm của nó được thể hiện bằng sắc 

thái của hoa bồ đề và mật ong. 

- 

23. 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SOUTH ALLIANCE 

CORPORATION 

Nước trái cây và rau ngâm - 

24. 

CÔNG TY TNHH 

BALTIKA BREWING 

COMPANY 

Nước tăng lực không cồn (nước tăng lực), bia (có cồn và không cồn) https://eng.baltika.ru/ 

Thực phẩm lành mạnh 

25. 

CÔNG TY TƯ NHÂN 

FEDOROVA NATALIA 

BAKHTIYAROVANA 

Các sản phẩm sinh thái tự nhiên: món tráng miệng và đồ uống (xi-rô, 

nước trái cây, kẹo dẻo, mứt cam), halva, dầu và nước sốt, giấm, hỗn hợp 

trà. 

Các loại quả mọng và trái cây được trồng trong trang trại sinh thái riêng. 

http://www.ogorodferm.ru/ 

26. 
CÔNG TY TNHH NATUR 

IMPORT+ 

kích thích miễn dịch dựa trên nấm chaga, mì ống không chứa gluten 

dành cho trẻ em. 
https://probenefeat.com/ 

27. 
CÔNG TY TNHH SMART 

BEAUTY 

Mật ong, thực phẩm chức năng dựa trên các sản phẩm từ ong, trà Ivan, 

trà Kuril. 
https://smileexpert.ru/ 

https://slavyanka.com/
https://www.pobedavkusa.ru/en/
https://ochakovo.ru/company/
https://eng.baltika.ru/
http://www.ogorodferm.ru/
https://probenefeat.com/
https://smilexpert.ru/


 

28. 
CÔNG TY TNHH 

SMILEKSPERT 

29. CÔNG TY TNHH RPA BIT 

Nước ép trái cây với sản phẩm gel rong biển màu nâu "Smart Kid", 

Dinh dưỡng thể thao chuyên biệt Collagen + Vitamin C, các sản phẩm 

dựa trên nó và có bổ sung rong biển (fucus và tảo bẹ) 

https://npobit.com/en/ 

30. 
CÔNG TY TNHH PURE 

COMPOSITION 

Bông cải xanh và bánh pizza súp lơ với bột gạo thay vì văn bản tiêu 

chuẩn. Bánh pizza không chứa gluten mà bạn có thể ăn vào buổi tối và 

giảm cân. 

https://vitapizza.ru/ 

Không phải thực phẩm 

31. 1Earth (1EA) 

Bao bì thân thiện với môi trường, sản phẩm độc nhất. Thiết kế được cấp 

bằng sáng chế và được sử dụng độc quyền cho các sản phẩm của 1EA. 

Đây thực sự là một thế hệ bao bì bền vững mới. 

https://1ea.com/ 

 

 

https://npobit.com/en/
https://vitapizza.ru/
https://1ea.com/

